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Tóm tắt: 
Bài báo này trình bày phương pháp thiết kế hình dáng thân tàu bằng phương pháp tham 
số. Trên cơ sở hàm đa thức biểu diễn các đường nước của tàu thuỷ tác giả đã hoàn thiện 
lý thuyết bằng cách phát triển hàm này cho phù hợp với thực tế thiết kế và xây dựng 
thêm các hàm biển diễn hình dáng cho vùng mũi, đuôi của tàu. Lý thuyết này đã được 
tác giả phát triển thành một trong các module trong chương trình thiết kế phương án tàu 
thuỷ được tác giả phát triển tại khoa ANAST, trường đại học Liège. 

Abstract: 

This paper presents the parametric method for hullform designing. Based on the 
polynomial function the author improved full methodology and developed new functions 
for designing the stern and bow of a ship. This theory was developed for one of hullform 
design modules in the concept ship design program, in 2008, at the faculty of ANAST, 
Liege University.  

 
1. Một số phương pháp mới phát triển cho thiết kế hình dáng thân tàu  

Thân tàu là một thực thể 3 chiều phức tạp liên quan mật thiết tới các tính năng khai thác của 
tàu. Người thiết kế thường phải mất rất nhiều thời gian, công sức cho việc tìm ra được thân tàu với 
hình dáng tối ưu về sức cản, dung tích, ổn định và tính năng hàng hải. 

Gần đây có nhiều phương pháp mới được xõy dựng cho thiết kế hình dáng thân tàu. Nổi bật 
nhất là các phương pháp sau : 

Năm 2004,O.P.Sha, 
S.C. Misra và R.P.Gokam 
đã trình bày phương pháp 
thiết kế thân tàu từ các 
module [1]. Theo phương 
pháp, thân tàu được cấu 
thành từ 3 module là phần 
đuôi, phần giữa tàu và 
phần mũi tàu. Những 
module này đã được chuẩn hoá. Phần giữa tàu có thể được thay đổi chiều dài để đáp ứng nhu 
cầu chở hàng. Từ những module chuẩn hoá này thì hàng loạt phương án thiết kế có thể được xác 
định một cách nhanh chóng. Việc module hoá không chỉ giảm được thời gian thiết kế mà còn giảm 
đáng kể giá thành thiết kế đóng tàu. 

Năm 2004, Hideki Kawashima, Takanori, đã trình bày phương pháp thiết kế hình dáng thân 
tàu bằng việc sử dụng các đường bao và đường đặc tính diễn tả phần lồi, lõm của bề mặt thân 
tàu[2]. Hình dáng thân tàu sẽ được xây dựng bằng cách nội suy từ các đường bao và đường đặc 
tính. Sự liên tục của bề mặt được duy trì bằng sự trơn đều của những đường này. Hình dáng thân 
tàu có thể được điều khiển dễ dàng bằng việc chỉnh sửa các đường đặc tính. 

 

 
 

Hình 2: Đường bao và đường đặc tính của thân tàu. 

 
 

Hình 1: Thân tàu đuợc thiết kế từ 3 phần giữa, mũi và đuôi tàu 
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 Với phương pháp này người thiết kế cần tập trung vào xây dựng các đường bao, đường 
đặc tính và điều khiển các đường này để đạt được kết quả mong muốn. Nếu xây dựng được một 
cơ sở dữ liệu chuẩn của các đường đặc tính và kết hợp phương pháp này vào một chương trình 
tối ưu thì có thể đạt được kết quả mong muốn một cách tự động từ những kiểu tàu cụ thể. 

Năm 2005, Horst Nowacki and Hyun Cheol Kim đã trình bày phương pháp thiết kế hình dáng 
thân tàu từ sự kết hợp của một thân tàu thông thường với phần lồi của mũi hoặc/ và phần lồi của 
đuôi tàu [3]. Các phần này được thiết riêng biệt theo yêu cầu hình dạng của nó khi được gắn vào 
thân tàu. Những mặt cong trơn như miền chuyển tiếp giữa các phần cấu thành thân tàu được sử 
dụng để đảm bảo yêu cầu cho toàn bộ bề mặt thân tàu. 

 

 
Hình 3: Thân tàu được cấu thành từ các phần riêng biệt 

 
Những phương pháp trên đây có giá trị cho việc thiết kế hình dáng thân tàu. Tuy nhiên vẫn 

còn những hạn chế trong thiết kế vì vẫn cần kỹ năng, kinh nghiệm và sự can thiệp của người thiết 
kế, cũng như đòi hỏi thời gian thiết kế. Những phương pháp này là không phù hợp cho thiết kế 
phương án vì giới hạn thời gian trong thiết kế phương án [4],[6]. 

Một phương pháp hiệu quả cho thiết kế hình dáng thân tàu từ bước thiết kế phương án là 
thiết kế theo tham số. Trên cơ sở hàm đa thức biểu diễn đường nước của tàu [5], tác giả đã phát 
triển hàm này cho phù hợp với thực tế thiết kế. Xây dựng thêm các hàm cho thiết kế phần mũi và 
đuôi của tàu. Các hàm này sẽ được xác định và điều khiển bằng các tham số là các kích thước, hệ 
số cơ bản của tàu và các tham số điều khiển dạng của hàm. Phương pháp này phù hợp với thiết 
kế 3 chiều và hiệu quả cho tích hợp vào thiết kế tối ưu [6].   
2. Lý thuyết của phương pháp tham số 

Trong phương pháp này các đường nước của tàu được biểu diễn bằng đa thức sau[5]: 
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Ở đây: 
Lfz  - Chiều dài phía mũi của tàu tại chiều cao z 
Laz  - Chiều dài phía đuôi của tàu tại chiều cao z 
B  - Chiều rộng tàu 
d  - Chiều chìm thiết kế của tàu 
CM -  Hệ số béo sườn giữa 
Cwf - Hệ số béo đường nước phía mũi 
Cwa - Hệ số béo đường nước phía đuôi 
CBf - Hệ số béo thể tích phía mũi 
CBa - Hệ số béo thể tích phía đuôi 

Đường mép boong được biểu diễn bằng các hàm sau [7]: 







 








 10

3

2
,

,,
L

L
x

CDz af
SASFaf  (3) 



CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM, 01/ 4/ 2009 

 

Tạp chí  Khoa học Công nghệ Hàng hải        Số 17 – 4/2009 
 

40

Chỉ số f và a diễn tả hàm biểu diễn cho mép boong phía trước và phía sau của 
tàu. 
CSF, SA  - Hệ số hàm (parabol) cho mép boong phía mũi và phía lái. 
Với mạn khô tiêu chuẩn [7]: CSF = 0,2 và CSA = 0,1.  

Để phù hợp với thực tế thiết kế, tác giả đã xây dựng các hàm phân đoạn cho thiết kế vùng 
mũi và đuôi của tàu [6]: 

Với mũi tàu thông thường: 
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Với:    )2/)/(sin(.2//.0 ffad LdactgLdactgtgRz   
Và các tham số khác được xác định theo hình 4  

 
Hình 4: Mũi tàu dạng thông thường và các tham số xác định 

 
Với mũi quả lê: 
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Ở đây: 
HB  - Chiều cao mũi quả lê 
LB - Chiều dài mũi quả lê 
LDWLF- Chiều dài đường nước thiết kế phía mũi tàu 
Và các tham số khác được xác định theo hình 5 

 
Hình 5:  Mũi tàu dạng quả lê và các tham số xác định 

Với đuôi tuần dương: 
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Với đuôi transom: 
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Ở (6) và (7) đây các tham số được xác định theo các biểu thức sau và hình 6: 
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Hình 6:  Đuôi tàu và các tham số xác định 
 

Với những hàm này ta có thể hoàn toàn xây dựng được một chương trình thiết kế trên hình 
dáng thân tàu trên không gian 3 chiều cũng như các mặt cắt của nó một cách tự động trên máy 
tính.  
3. Áp dụng phương pháp tham số trong thiết kế 

Với cơ sở lý thuyết đã trình bày ở mục 2, tác giả đã xây dựng thuật toán và module thiết kế 
tuyến hình bằng phương pháp tham số. Module này đã được tích hợp trong chương trình 
“Concept ship design” được tác giả phát triển và công bố năm 2008 tại trường đại học Liège, 
vương quốc Bỉ [6].  Trong phần này tác giả chỉ trình bày áp dụng module này vào trường hợp thiết 
kế cụ thể. Thiết kế tàu hàng 5500 tấn với các thông số sau: L = 90.345 [m],    B = 18.399 [m], D = 
9.345 [m], d = 6.607 [m], CB = 0.7, CW = 0.809, CM = 0.966, CP = 0.725, Vs= 13 [Knots]. Kết quả 
thiết kế được trình bày cho 4 trường hợp mũi thường, mũi quả lê, đuôi tuần dương, đuôi transom. 
Vì giới hạn bài báo, tác giả chỉ trình bày kết quả ở hình không gian 3 chiều. Chi tiết chương trình 
và áp dụng có thể tham khảo [6]): 
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Hình 7:  Kết quả với mũi thường và đuôi tuần dương  

 
Hình 8:  Kết quả với mũi quả lê và đuôi tuần dương  

 
 

Hình 9:  Kết quả với mũi thường và đuôi transom  

 
Hình 10:  Kết quả với mũi quả lê và đuôi transom  

 
4. Kết luận 

Phương pháp tham số rất hiệu quả trong thực tế thiết kế tàu. Nó đặc biệt có hiệu quả trong 
thiết kế hình dáng thân tàu từ giai đoạn thiết kế phương án. Kết quả thiết kế được xác lập trong 
không gian 3 chiều và các mặt cắt. Phương pháp này rất phù hợp trong thiết kế tối ưu. Kết quả 
của nó có thể chuyển đổi ra file định dạng hình học chuẩn (DXF file) để sử dụng trong các chương 
trình khác và rất hữu hiệu cho các bước tính toán thiết kế sau này như tính toán các đặc tính thủy 
động và phân tích ứng xử kết cấu thân tàu. 
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